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TÓM TẮT

Nghiên cứu này thực hiện khảo sát các đặc điểm nhàn khẩu học, điều kiện môi trường làm việc, bệnh nghề 
nghiệp và tai nạn lao động của công nhân (n=89) tại bốn công ty chế biến thủy sản trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ. Kết quả cho thấy, công nhân chế biến thủy sản đa số là nữ giới (chiếm 75,3%); 82% công nhân từ 
25 tuổi trở lên; trình độ học vấn từ trung học trở xuống chiếm 75,2% và thâm niên từ 1-5 năm chiếm 40,4%. 
Các ưu tiên quan trọng khi lựa chọn công ty làm việc của công nhân là: gần nhà (chiếm 82,0%) và đãi ngộ tốt 
(77,5%). Kết quả cũng cho thấy, tỷ lệ công nhân đánh giá “hài lòng” về đãi ngộ và khẩu phần ăn giữa ca tại 
nơi đang làm việc chiếm 57,3-64,0%. về môi trường làm việc, <10% công nhân đánh giá “không hài lòng” về 
độ sáng và nhiệt độ tại noi làm việc trong khi đó 32,6% còng nhân đánh giá “không hài lòng” về độ ồn. Đối 
vói bệnh nghề nghiệp, 47,2% công nhân có các triệu chứng bệnh thuộc hệ cơ xương khớp, hệ hô hấp (10,1%) 
và một số triệu chứng bệnh khác với tỷ lệ <10%. Tai nạn lao động mà công nhân chế biến thủy sản gặp phải 
là đứt tay và té ngã (chiếm 12,4-14,6%). Nghiên cứu này cung cấp một số thông tin hữu ích giúp nâng cao 
nhận thức và một số nội dung cần cải thiện trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, từ đó chủ 
động phòng tránh và góp phần làm giảm thiểu bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động của công nhân chế 
biến thủy sản.

Từ khóa: An toàn vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân chế biến thủy sản, tai nạn lao động.

1. ĐẶT VÀN ĐỀ

Thủy sản là ngành kinh tế chủ lực của nước ta và 
thu hút số lượng lớn người lao động trong nước [1]. 
Tuy nhiên, lao động trong ngành chế biến thủy sản 
thường xuyên phải làm việc trong điều kiện môi 
trường ẩm ướt và tiếp xúc với mùi tanh của nguyên 
liệu thuỷ sản, hoá chất (nước tẩy rửa, sát khuẩn) và 
các điều kiện làm việc bất lợi khác như: chất dị ứng 
nội sinh trong nguyên liệu thủy sản, tiếng ồn, nhiệt 
độ lạnh... [2], Bên cạnh đó, công nhân chế biến thủy 
sản thường xuyên phải làm việc trong tư thế đứng 
liên tục trong thòi gian dài (trên 8 giờ) và thao tác 
nhanh nên dễ gây mệt mỏi, đau nhức các bộ phận cơ 
xương khóp, về lâu dài có thể dẫn đến suy nhược cơ 
thể và có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp [3]. Nghiên 
cứu của Thetkathuek và cs (2015) [4], Lê Văn Hoàn 
và cs (2012) [5] đã chỉ ra rằng công nhân chế biến 
thủy sản thường gặp các triệu chứng đau xương 
khớp (đau lưng và cơ), hô hấp (ho, hen suyễn, sổ 
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mũi), tim mạch (đau tim, rối loạn nhịp tim) và một số 
bệnh về da (dị ứng, viêm da, nổi mề đay).

Mặt khác, hiện tại cả nước có khoảng trên 800 
doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu và trên 
3200 cơ sở chế biến quy mô nhỏ phục vụ chế biến, 
tiêu thụ nội địa đang hoạt động với tổng công suất 
chế biến lên đến 6 triệu tấn nguyên liệu/năm, tạo ra 
trên 2,1 triệu tấn sản phẩm/năm [6]. Chế biến thủy 
sản xuất khẩu là một thế mạnh của thành phố cần 
Thơ và chiếm trên 35% giá trị kim ngạch xuất khẩu 
của thành phố với khoảng 50 doanh nghiệp chế biến 
thủy sản xuất khẩu [7, 8]. Tuy nhiên các thông tin về 
an toàn và vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp 
chế biến thủy sản còn rất hạn chế. Do đó, nghiên cứu 
các yếu tố có hại trong môi trường làm việc, các điều 
kiện an toàn và vệ sinh lao động của công nhân chế 
biến thủy sản là cần thiết. Nghiên cứu này được thực 
hiện nhàm cung cấp thêm các thông tin hữu ích và 
góp phần nâng cao nhận thức của công nhân chế 
biến thủy sản cũng như doanh nghiệp trong công tác 
đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động, góp phần cải 
thiện điều kiện làm việc và an toàn vệ sinh lao động 
giúp chủ động phòng tránh và giảm thiểu bệnh nghề 
nghiệp, tai nạn lao động cho công nhân chế biến 
thủy sản.
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2. ĐÓI TUONG VÀ PHUONG PHÁP NGHIÊN cuu

2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: công nhân chế biến thủy 

sản (n=89) tại bốn công ty chế biến thủy sản xuất 
khẩu được lựa chọn ngẫu nhiên trên địa bàn thành 
phố Cần Thơ: A (n=38, chế biến cá tra), B (n=21, chế 
biến cá tra), c (n=16, chế biến tôm) và D (n=14, chế 
biến tôm).

Thòi gian thực hiện: từ tháng 02 đến tháng 5 
năm 2021.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu thực hiện điều tra về bệnh nghề 

nghiệp và tai nạn lao động của công nhân chế biến 
thủy sản thông qua phiếu khảo sát được thiết kế sẵn 
bao gồm 22 câu hỏi và được chia thành ba phần 
chính: i) 7 câu hỏi liên quan đến đặc điểm nhân khẩu 
học của công nhân (công ty đang làm việc, giói tính, 
tuổi, trinh độ học vấn, tình trạng hôn nhân, thâm 
niên, thu nhập); ii) 6 câu hỏi liên quan đến tính chất 
công việc: chế độ đãi ngộ, khu vực, tư thế, thời 
gian/ca, thòi gian nghỉ giữa ca, số ngày nghỉ/tháng, 
huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao 
động; Ui) 9 câu hỏi liên quan đến tình trạng sức khỏe, 
bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động: điều kiện về 
không gian làm việc (nhiệt độ, ánh sáng, độ ồn); tai 
nạn lao động (đứt tay, té ngã) và các triệu chứng 
bệnh nghề nghiệp thuộc hệ cơ xương khóp (đau cột 
sống, vai, thắt lưng, cánh tay, bàn tay, cẳng chân, bàn 
chân...), hệ thần kinh (rối loạn tiền đinh, suy nhược 
thần kinh, đau dây thần kinh tọa), hệ hô hấp (ho, 
viêm phổi, viêm mũi dị ứng), hệ tim mạch (đau tim, 
tức ngực, cao/hạ huyết áp). Tùy thuộc vào loại câu 
hỏi, người tham gia trả lòi bằng cách chọn một hoặc 
nhiều phương án trả lòi đã được chuẩn bị sẵn hoặc tự 
điền chi tiết vào ô “Khác” hoặc chỗ trống (nếu có).

Những công nhân tham gia trả lòi trong khảo sát 
là hoàn toàn tự nguyện và ngẫu nhiên. Công nhân sẽ 
được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc có liên quan trong 
quá trình tham gia khảo sát. Thòi gian trả lời mỗi 
phiếu khảo sát trung binh 20 phút. Các phiếu trả lòi 
được thu thập, mã hóa và bảo mật về danh tính, các 
thông tin thu thập chỉ được sử dụng cho mục đích 
nghiên cứu.

Tổng số công nhân đã tham gia trong khảo sát là 
150, số phiếu khảo sát đạt yêu cầu về số lượng câu 
hỏi đã hoàn thành là 89/150 (59,3%) và được sử dụng 
để tiến hành phân tích dữ liệu.

2.3. Xử lí số liệu
Dữ liệu được thu thập và nhập liệu bằng phần 

mềm Microsoft Excel 2016. Thống kê mô tả và kiểm 
tra sự khác biệt ý nghĩa thống kê (a=0,05) được thực 
hiện thông qua chương trinh SPSS 20.0 (SPSS Inc., 
Chicago, Mỹ). Kết quả được thể hiện dưới dạng tần 
suất hay tỷ lệ phần trăm thông qua bảng hoặc biểu 
đồ.

3. KẾT QUÀ NGHIÊN cuu VÁ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu

Bảng 1. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu (n=89)

Đặc điểm Tần suất 
(%)

Giói tính Nam 
Nữ

22 (24,7)
67 (75,3)

Độ tuổi <25 
2540
>40

16 (18)
38 (42,7)
35 (39,3)

Trình độ học 
vấn

Không đi học
Tiểu học
Trung học cơ sở
Trung học phổ thông
Đại học/Cao đẳng/Trung cấp

2 (2,2)
22 (24,7)
43 (48,3)
18 (20,2)
4 (4,6)

Tình trạng 
hôn nhân

Độc thân 
Đã kết hôn

27 (30,3)
62 (69,7)

Thâm niên 
(năm)

<1
1-5
>5-10
>10

21 (23,6)
36 (40,4)
20 (22,5)
12 (13,5)

Thu nhập 
(triệu 
đồng/tháng)

3-5
>5-<7 
7-10

12 (13,5)
64 (71,9)
13 (14,6)

Khâu sản xuất Bán thành phẩm (BTP) 
Cá
Tôm

39 (43,8)
26 (29,2)

Thành phẩm (TP) 
Cá 
Tôm

20 (22,5)
4 (4,5)

Tư thế làm 
việc

Đứng, tĩnh
Thay đổi giữa đứng và di 
chuyển

87 (97,8)
2 (2,2)

Thời gian làm 
việc 
(giờ/ngày)

<8
8-12

1 (1,1)
88 (98,9)

Thời gian nghỉ 
giữa ca (phút)

<30 
30-60
>60

5 (5,6) 
78 (87,6)
6 (6,8)

Ngày nghỉ 
(ngày/thảng)

<4 
4-8
>8

1 (1,1) 
87 (97,8)
1 (1,1)
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Các đặc điểm về nhân khẩu học và tính chất 
công việc của các công nhân chế biến thủy sản tham 
gia khảo sát được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1 cho thấy có 67/89 (75,3%) công nhân chế 
biến thủy sản là nữ giới và chủ yếu làm việc tại công 
đoạn chỉnh hình cá (28/33, 84,8%) và sơ chế tôm 
(17/20, 85%) (số liệu không trình bày). Có thể thấy 
rằng công nhân nữ chiếm tỷ lệ cao hơn đáng kể so 
với công nhân nam trong các công ty chế biến thuỷ 
sản được khảo sát. Kết quả của nghiên cứu này cũng 
tương đồng vói nghiên cứu của Võ Trọng Quang và 
cs. (2018) [9] khi cho thấy có 83% lao động nữ làm 
việc trong các công ty chế biến thủy sản tại thành 
phố Đà Nẵng. Một nghiên cứu khác của Nishchith 
(2001) [10] cũng cho thấy lao động nữ chiếm 76,7% 
tại các cơ sở chế biến thủy sản được khảo sát ở Ân 
Độ. Bảng 1 cũng cho thấy 42,7% công nhân chế biến 
thủy sản có độ tuổi từ 25-40; 39,3% công nhân >40 
tuổi và 18% công nhân <25 tuổi. Phần lớn công nhân 
đều đã kết hôn (chiếm 69,7%). Kết quả cũng cho thấy 
trình độ học vấn của công nhân chế biến thủy sản 
phần lớn từ trung học trở xuống (chiếm 75,2%) (Bảng 
1). Về thâm niên, các công nhân có thâm niên từ 1-5 
năm chiếm tỷ lệ cao nhất (40,4%); kế tiếp đến là các 
công nhân có thâm niên >5 năm (36%) và <1 năm 
chiếm 23,6%. Kết quả nghiên cứu này cũng tương 
đồng với nghiên cứu của Tong Thi và cs (2014) [11] 
khi cho thấy có khoảng 40% công nhân của các công 
ty chế biến thủy sản có thâm niên từ 1-5 năm, trong 
khi số công nhân còn lại không cố định và có sự thay 
đổi thường xuyên. Người sử dụng lao động có xu 
hướng cần công nhân có thâm niên do có nhiều kinh 
nghiệm, thuần thục vói công việc góp phấn gia tăng 
hiệu quả kinh tế cũng như lọi nhuận của doanh 
nghiệp [12]. Các yếu tố có ảnh hường đến sự gắn bó 
của công nhân vói doanh nghiệp gồm: lương thưởng; 
sự hỗ trợ và/hoặc ủng hộ từ cấp trên, đồng nghiệp và 
cách tổ chức lao động [13]. Kết quả ở bảng 1 cho 
thấy có 71,9% công nhân thu nhập ở mức 5-7 
triệu/tháng. Phần lớn công nhân làm việc ở tư thế 
đứng, tĩnh (97,8%) và hầu hết có thòi gian làm việc từ 
8-12 giờ (98,9%); thời gian nghỉ giữa ca từ 30-60 phút 
(87,6%) và số ngày nghỉ/tháng từ 4-8 ngày (97,8%). 
Mặt khác, khảo sát cũng ghi nhận tất cả công nhân 
được hướng dẫn thao tác và được trang bị bảo hộ lao 
động trước khi làm việc (số liệu không trình bày).

3.2. Lý do công nhân chế biến thủy sản chọn 
công ty làm việc

3.2.1. Lý do chọn công ty
Các lý do khi chọn công ty làm việc của công 

nhân chế biến thủy sản trong khảo sát được thể hiện 
ở hình 1. Kết quả cho thấy, “gần nhà” và “đãi ngộ tốt” 
là những lý do chiếm tỷ lệ cao nhất (77,5-82,0%) khi 
công nhân lựa chọn công ty làm việc, kế tiếp là “phù 
họp năng lực/chuyên môn” chiếm tỷ lệ 67,4% và “phù 
họp dam mê/sở thích” chiếm tỷ lệ 22,5%. Có thể giải 
thích rằng do phần lớn công nhân chế biến thủy sản 
là lao động nữ (75,3%) và đa số đã kết hôn (52/67, 
chiếm 77,6%) nên “gần nhà” là một trong những lý do 
được quan tâm nhiều nhất khi lựa chọn công ty làm 
việc. Đồng thòi, khi làm việc gần nhà sẽ tiết kiệm 
được thời gian cũng như chi phí di chuyển và giảm 
sự mệt mỏi khi di chuyển do đường xa [14], Mặt 
khác, công nhân chế biến thủy sản đa số có mức 
lương trung bình, 5-7 triệu đồng/tháng (71,9%) 
(Bảng 1) nên việc cân nhắc chọn một công ty làm 
việc “gần nhà” thay vì “ở trọ” hoặc “thuê nhà” là cần 
thiết. Mặt khác, các chế độ đãi ngộ như trang bị bảo 
hộ lao động, thưởng, nghỉ phép/lễ và các phúc lợi 
khác (phụ cấp đi lại, ăn trưa, khám sức khỏe định kì) 
cũng là những điều mà người lao động quan tâm khi 
chọn công ty làm việc [15,16].

Gằn nhà Đài ngộ tốt Phù hợp năng lực Phù hợp đani mê 
/chuyênmôn /sờ thích

Hình 1. Lý do khi chọn công ty làm việc của 
công nhân chế biến thủy sản (n=89)

3.2.2. Mức độ hài lòng về chế độ đãi ngộ và khẩu 
phần ăn giữa ca

Kết quả cho thấy có 67,4% công nhân đánh giá 
về đãi ngộ tại công ty đang làm việc ở mức “hài lòng” 
và “rất hài lòng” trong khi đó có 32,6% công nhân 
đánh giá ở mức “bình thường” và “không ý kiến” (số 
liệu không trình bày). Kết quả này xác nhận thêm lý 
do công nhân chế biến thủy sản chọn công ty làm 
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việc vì họ hài lòng vói chế độ đãi ngộ của công ty 
đang làm việc. Kết quả cũng cho thấy 58,4% công 
nhân đánh giá ở mức “hài lòng” trở lên đối với com 
giữa ca được công ty cung cấp trong khi 38,2% công 
nhân đánh giá ở mức “bình thường” và một tỷ lệ thấp 
(3,4%) công nhân đánh giá ở mức “không hài lòng” 
(số liệu không trình bày). Theo Dinibutun (2012) 
[17], một trong những yếu tố tạo động lực làm việc 
cho người lao động cũng như tạo điều kiện lao động 
tốt có kên quan đến khẩu phần ăn. Trên thực tế, mức 
độ hài lòng về khẩu phần ăn phụ thuộc vào cảm nhận 
của mỗi công nhân, vì thế cần có những nghiên cứu 
sâu hon để đánh giá thành phần dinh dưỡng và năng 
lượng cung cấp trong khẩu phần ăn giữa ca của công 
nhân chế biến thủy sản là cần thiết. Bởi vi, thiếu dinh 
dưỡng và năng lượng cần thiết có thể dẫn đến nhanh 
mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất làm 
việc cũng như dễ gây mất an toàn lao động và tình 
trạng suy nhược cơ thể nếu kéo dài [18]. Các kết quả 
này góp phần giúp người sử dụng lao động hiểu được 
nguyện vọng và tâm tư của người lao động, từ đó có 
những điều chỉnh thích họp về đãi ngộ, tạo động viên 
và khích lệ phù họp cho còng nhân do sự thỏa mãn 
của tập thể có thể gây dựng lòng trung thành đồng 
thời cải thiện tinh thần và hiệu quả làm việc của công 
nhân [12],

3.2.3. Mức độ hài lòng về cắc yếu tố vật lý trong 
môi trường làm việc

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của công nhân 
chế biến thủy sản về các yếu tố vật lý trong môi 
trường làm việc như: nhiệt độ, ánh sáng và độ ồn tại 
công ty làm việc được thể hiện ở hình 2.

Hình 2. Mức độ hài lòng của công nhân chế 
biến thuỷ sản về nhiệt độ, ánh sáng và độ ồn 

trong môi trường làm việc (n = 89)

Kết quả ở hình 2 cho thấy có 91% công nhân 
đánh giá về nhiệt độ tại noi làm việc ở mức “bình 

thường” trở lên trong khi có 9% công nhân đánh giá ở 
mức “không hài lòng” và “rất không hài lòng”. Nhiệt 
độ của môi trường làm việc trong chế biến thuỷ sản 
(cá và tôm) dao động 18-24,2°c ở các công đoạn 
trong xưởng sản xuất (theo kết quả quan trắc môi 
trường lao động). Theo khảo sát, đa số các công 
nhân làm việc tại hai công đoạn: chỉnh hình cá và sơ 
chế tôm (59,4%) và nhiệt độ môi trường làm việc tại 
hai công đoạn này khoảng 20,4-23°C do đó số lượng 
công nhàn không cảm thấy “lạnh” chiếm tỷ lệ cao. 
Ngoài ra, cảm giác “lạnh” cũng phụ thuộc vào cảm 
nhận và thể trạng của mỗi công nhân. Bên cạnh nhiệt 
độ, độ ẩm ở các công đoạn trong xưởng sản xuất dao 
động 74,9-79,4% và phù họp với quy định về an toàn 
và vệ sinh lao động theo Quy chuẩn Việt Nam 
(QCVN) số 26/2016/TT-BYT.

Về độ sáng, tỷ lệ công nhân đánh giá ở mức 
“bình thường” trở lên chiếm 94,4%; trong khi có 5,6% 
công nhân đánh giá ở mức “không hài lòng” và “rất 
không hài lòng”, các công nhân này làm việc tại các 
công đoạn như: sơ chế và phân cỡ tôm, xếp khuôn 
(tôm và cá) và bao gói cá. Trong sản xuất, chiếu sáng 
ảnh hưởng đến khả năng làm việc, năng suất và sức 
khoẻ của người lao động; khi ánh sáng phù họp thì 
vận hành thiết bị dễ dàng, tăng năng suất lao động, 
hạ thấp tỷ lệ phế phẩm và giảm sự cố, bệnh nghề 
nghiệp và/hoặc tai nạn lao động [18]. Theo kết quả 
quan trắc môi trường lao động, độ sáng trong môi 
trường làm việc của các công ty dao động 336-1034 
Lux và đạt yêu cầu về chiếu sáng theo QCVN số 
22/2016/TT-BYT.

Kết quả cũng cho thấy, 67,4% công nhân đánh 
giá độ ồn ở mức “binh thường” (tương ứng không 
ồn), trong khi đó có 32,6% công nhân đanh giá ở mức 
“không hài lòng” và “rất không hài lòng” (Hình 2). 
Trong các phân xưởng làm việc, tiếng ồn chủ yếu 
xuất phát từ hoạt động sản xuất, tiếng nói chuyện, 
vận hành của các máy móc và thiết bị. Tiếng ồn cũng 
gây khó chịu, mệt mỏi tinh thần, phân tán tư tưởng, 
giảm hiệu quả làm việc, tăng sai sót trong công việc 
và có thể gây bệnh điếc nghề nghiệp [19, 20]. Độ ồn 
trong xưởng sản xuất của các công ty chế biến thuỷ 
sản dao động 78,4-83,1 dBA và nằm trong giới hạn 
cho phép về tiếng ồn theo QCVN số 24/2016/TT- 
BYT. Tuy nhiên, các công ty cần cân nhắc và xem xét 
thực hiện các biện pháp phòng chống và giảm thiểu 
tiếng ồn như: cải tiến máy móc và thiết bị, áp dụng 
biện pháp cách âm, giảm âm và/hoặc trang bị nút bịt 
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tai cho công nhân làm việc tại các phân xưởng có độ 
ồn cao và bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngoi họp lý 
cho công nhân.

3.3. Các triệu chứng bệnh của công nhân chế 
biến thuỷ sản

Theo kết quả của nghiên cứu này, có 44,9% công 
nhân không mắc bệnh hoặc các triệu chứng bệnh 
nghề nghiệp, tuy nhiên có 47,2% công nhân có các 
triệu chứng bệnh thuộc hệ cơ xương khóp, kế đến là 
các triệu chứng bệnh thuộc hệ hô hấp (10,1%) và các 
triệu chứng bệnh khác thuộc hệ thần kinh (9,0%), hệ 
tim mạch (5,6%), hệ tiêu hóa, mắt và da (<5%). Kết 
quả này cũng tương đồng vói nghiên cứu của 
Thetkathuek và cs (2015) [4] khi cho thấy 38,9-51,9% 

Điều này cho thấy các triệu chứng bệnh đau xương 
khóp có liên quan đến tính chất công việc đặc thù 
của ngành chế biến thủy sản.

Các triệu chứng bệnh của công nhàn chế biến 
thuỷ sản tại các công ty khảo sát phân theo các đặc 
điểm về nhân khẩu học và tính chất công việc được 
thể hiện ở bảng 2. Kết quả cho thấy, tỷ lệ công nhân 
nữ có các triệu chứng bệnh thuộc hệ cơ xương khóp 
là 34/67 (chiếm 50,7%), cao hơn so với nam là 8/22 
(chiếm 36,4%). Kết quả này cũng tương đồng vói 
nghiên cứu của Nagasu và cs (2007) [21] và Tomita 
và cs (2010) [22] khi cho thấy giới tính có ảnh hưởng 
đến tỷ lệ đau thắt lưng ở công nhân chế biến thủy 
sản, điều này được cho là có liên quan đến tính chất

công nhân có các triệu chứng bệnh thuộc hệ cơ 
xương khóp làm việc tại công đoạn phân cỡ và chỉnh 
hình trong một công ty chế biến thủy sản ở Thái Lan.

công việc (đứng liên tục và làm việc vói cường độ 
cao) và điều kiện của môi trường làm việc như lạnh, 
ẩm ướt...

Bảng 2. Các triệu chứng bệnh của công nhân chế biến thuỷ sản (n=89) tại các công ty khảo sát phân 
_____________ theo các đặc điềm về nhân khẩu học và tính chất công việc___________________

Đặc điểm
Tỷ lệ mắc các triệu chứng bệnh: n (%c1; %r2)

Hệ xương khóp Hệ hô hấp Khác3
Giới tính Nam 

Nữ
8 (9; 36,4)
34 (38,2; 50,7)

1 (1,1; 4,5)
8 (9; 11,9)

2(2,2;9)
15 (16,9; 22,4)

Độ tuổi <25 
25-40
>40

9 (10,1; 56,3) 
16 (18; 42,1) 
17 (19,1; 48,6)

2 (2,2; 12,5)
5 (5,6; 13,2)
2 (2,2; 5,7)

3 (3,3; 18,8)
5 (5,6; 13,1)
9 (10,1; 25,7)

Thâm niên (năm) <1
1-5
>5-10
>10

12 (13,5; 57,1)
14 (15,7; 38,9)
7 (7,9; 35)
9 (10,1; 75)

1 (1,1; 4,8)
5 (5,6; 13,8)
0
3 (3,4; 25)

2 (2,2; 9,6)
3 (5,6; 13,9)
4(4,5; 20)
6 (6,7; 50)

Khâu sản xuất Bán thành phẩm
Cá
Tôm

18 (20,2; 46,2)
11 (12,3; 42,3)

3 (3,3; 7,7)
2 (2,2; 7,7)

6 (6,7; 15,5)
5 (6,7; 23)

Thành phẩm 
Cá
Tôm

12 (13,5; 60)
1 (1,1; 25)

4 (4,5; 20) 
0

4 (4,4; 20) 
0

Tư thế làm việc Đứng, tĩnh 42 (47,2; 48,3) 9 (10,1; 10,3) 17 (19; 19,5)
Thời gian làm 
việc (giờ/ngày)

<8
8-12

1 (1,1; 100)
41 (46,1; 46,6)

0
9 (10,1; 10,2)

0
17 (19; 19,3)

Thòi gian nghỉ 
trưa (phút)

<30 
30-60
>60

4 (4,5; 80) 
34 (38,2; 43,6)
4 (4,5; 66,7)

0
7 (7,9; 9)
2 (2,2; 33,3)

0
15 (16,8; 19,2)
2 (2,2; 33,4)

Tổng sô ngày 
nghỉ 
(ngày/tháng)

<4
4-8
>8

1 (1,1; 100) 
40 (44,9; 46) 
1 (1,1; 100)

0
8 (9; 9,2)
1 (1,1; 100)

0
4 (4,4; 4,6)
0

Chú thích:1 %c: tỷ lệ chung là tỷ lệ phần trăm được tính trên tổng số công nhân (n=89);2 %r: tỷ lệ riêng là 
tỷ lệ phần trăm được tính trên số công nhân phân theo từng nhóm đặc điểm (giới tính, độ tuổi, thâm niên...); 3 
các triệu chứng bệnh khác về hệ thẩn kinh, hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, mắt và da.
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Kết quả thống kê cho thấy độ tuổi không có ảnh 
hưởng (p>0,05) đến tỷ lệ công nhân chế biến thủy 
sản bị đau cơ xương khớp. Kết quả này tương đồng 
với nghiên cứu của Thetkathuek và cs (2015) [4], 
Ngược lại, một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra 
rằng độ tuổi có ảnh hưởng đến bệnh đau thắt lưng 
của công nhân chế biến thủy sản ở Thái Lan [23], ở 
Phần Lan [24] và ở Hà Lan [25].

Kết quả ở bảng 2 cũng cho thấy, tỷ lệ công nhân 
có các triệu chứng bệnh thuộc hệ cơ xương khớp cao 
nhất ở nhóm công nhân có thâm niên >10 năm 
(chiếm 75%) và công nhân có thâm niên từ 10 năm 
trở xuống có các triệu chứng thuộc hệ cơ xương 
khớp chiếm tỷ lệ 35-57,1%. Kết quả thống kê cho thấy 
thâm niên không có ảnh hưởng (p>0,05) đến tỷ lệ 
công nhân có các triệu chứng thuộc hệ cơ xương 
khớp. Ngoài do yếu tố công việc, khả năng mắc các 
triệu chứng bệnh của công nhân cũng có thể phụ 
thuộc vào các yếu tố khác, chẳng hạn như: cơ địa, 
chế độ dinh dưỡng và rèn luyện sức khỏe của mỗi 
người [26].

Hình 3. Các bộ phận đau mỏi thuộc hệ cơ xương 
khớp của công nhân chế biến 

thủy sản (n = 89)

Hình 3 cho thấy, tỷ lệ công nhân có các triệu 
chứng bệnh trên các bộ phận cơ thể thuộc hệ cơ 
xương khóp. Do tính chất còng việc phải đứng ở tư 
thế tĩnh suốt ca làm việc 8-12 giờ (Bảng 1) và phải sử 
dụng nhóm cơ tay, cơ gáy, cơ lưng, cơ đùi... để thực 
hiện thao tác và giữ thăng bằng cơ thể nên dễ gây 
đau mỏi. Cụ thể, kết quả cho thấy tỷ lệ công nhân bị 
đau cột sống và cẳng chân là 18,0%; ngón tay và gót 
chân là 11,2%; bàn chân là 10,1% và một số bộ phận 
cơ thể khác với tỷ lệ <10% như: cổ, bàn tay, vai, khuỷu 
và cổ tay, thắt lưng, đầu gối và cánh tay (Hình 3). 
Trên thực tế, các triệu chứng đau mỏi cơ xương khớp 
ở công nhân có thể do phơi nhiễm lạnh; nhiệt độ lạnh 
có ảnh hưởng đến lưu thông máu, co cơ, tê cóng 
chân tay, vận động khó khăn, viêm khóp, đau cơ và 

một số bệnh mạn tính khác đồng thòi làm giảm sức 
đề kháng của cơ thể [20],

Ngoài ra, công nhân chế biến thủy sản cũng mắc 
phải một số triệu chứng bệnh thuộc hệ hô hấp, hệ 
tim mạch, hệ thần kinh, hệ bài tiết và hệ tiêu hóa 
như: ho (7,9%), viêm mũi (4,5%), cao huyết áp (4,5%), 
đau tim (1,1%), rối loạn tiền đình (4,5%), đau dây thần 
kinh tọa (4,5%), viêm da tiếp xúc (2,2%), đau dạ dày 
(1,1%) và cận thị (2,2%) (số liệu không trình bày). 
Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng công nhân chế biến 
thủy sản cũng có thể mắc các triệu chứng bệnh mà 
không do tính chất công việc và cũng có thể tồn tại 
nhiều yếu tố nghề nghiệp kết họp với các yếu tố 
không nghề nghiệp (như cơ địa, dinh dưỡng, tiền sử 
bệnh) để gây ra bệnh hoặc làm tăng nguy cơ phát 
triển bệnh [20, 26], Theo nghiên cứu của 
Thetkathuek và cs (2015) [4] về ảnh hưởng của phơi 
nhiễm lạnh đến sức khỏe của công nhân chế biến 
thực phẩm đông lạnh tại Thái Lan cũng cho thấy các 
công nhân nữ có các triệu chứng bất thường liên 
quan đến đau lưng, đau ngón tay từng đọt và đau cơ; 
các triệu chứng về hô hấp như đau họng, ho, sổ mũi 
và triệu chứng tim mạch như đau tức ngực (nhiệt độ 
môi trường làm việc dao động 17,2-19,2°C).

3.4. Các tai nạn lao động của công nhân chế biến 
thủy sản

Khảo sát về tai nạn lao động của công nhân chế 
biến thủy sản (Hình 4) cho thấy đút tay và té ngã là 
các tai nạn nghề nghiệp mà công nhân chế biến thủy 
sản gặp phải trong các phân xưởng sản xuất, vói tỷ lệ 
lần lượt là 14,6 và 12,4%.

Hình 4. Các tai nạn thường gặp của công nhân chế 

biến thủy sản (n = 89)
Các công nhân bị đứt tay đa số đang làm việc tại 

công đoạn chỉnh hình (69,2%) và phi lè cá (23,1%). Ở 
hai công đoạn này do tính chất công việc nên công 
nhân phải sử dụng dao cùng vói thao tác nhanh do 
đó dễ bị đứt tay. Việc công nhân bị đứt tay cũng có 
thể do nguyên nhân bên ngoài như độ sáng, tiếng ồn, 
mùi tanh... có thể gây khó chịu và mất tập trung cho 
công nhân. Bên cạnh đó, cần tổ chức thòi gian làm 
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việc và nghỉ ngoi họp lý nhằm tránh tinh trạng quá 
mệt mỏi, căng thẳng. Đối vói té ngã, tai nạn này xuất 
hiện ở các công nhân làm việc tại các công đoạn 
chỉnh hình cá (54,5%) và sơ chế tôm (45,5%). Có thể 
do môi trường làm việc ẩm ướt, thường xuyên đọng 
nước cùng với các yếu tố phát sinh trong sản xuất 
như: mỡ, da cá, đầu tôm... làm cho sàn trở nên trơn 
trượt và dễ gây ngã. Do đó, cần đảm bảo vệ sinh đủ 
và tránh đọng nước trên sàn xưởng sản xuất, đồng 
thời trang bị ủng được thiết kế vói khả năng chống 
trượt ngã cho công nhân.

4. KÉT LUẬN
Công nhân chế biến thủy sản đa số là nữ (chiếm 

75,3%) và phần lớn công nhân có thâm niên làm việc 
từ 1-5 năm (40,4%). Lý do công nhân quan tâm nhất 
khi chọn công ty làm việc là gần nhà và đãi ngộ tốt 
(77,5-82%).

Kết quả nghiên cứu cho thấy 47,2% công nhân có 
các triệu chứng cơ xương khóp: đau cột sống, cẳng 
chân, ngón tay, gót chân và bàn chân (10,1-18%). Giới 
tính có ảnh hưởng (p<0,05) đến tỉ lệ công nhân chế 
biến thủy sản bị đau cơ xương khóp. Các tai nạn lao 
động mà công nhân chế biến thủy sản thường gặp 
phải là đứt tay và té ngã (12,4-14,6%).

Nghiên cứu này cung cấp một số thông tin hữu 
ích giúp nàng cao nhận thức, một số nội dung cần cải 
thiện trong điều kiện lao động từ đó góp phần làm 
giảm thiểu bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động của 
công nhân chế biến thủy sản.

LÓI CÁM 0N
Nghiên cứu này nằm trong khuôn khổ của đề tài 

A-16 được tài trợ bởi dự án Nâng cấp Trường Đại học 
Cần Thơ VN14-P6 bằng nguồn vốn vay ODA từ 
Chính phủ Nhật Bản. Nghiên cứu xin chân thành 
cảm ơn các công nhân chế biến thủy sản đã tham gia 
trong khảo sát này
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STUDY ON OCCUPATIONAL CONDITIONS OF SEAFOOD WORKERS IN CANTHO CHY 2022

Tong Thi Anh Ngoc, Dong Thi Nhi, Lam Thi Anh Thu, Nguyen Cam Tu
Summary

Ulis study investigates the demographic characteristics, working environment conditions, occupational 
diseases and accidents of workers (n=89) at four seafood processing factories in Cantho city. Tie results 
illustrated that the majority of the workers are female (accounting for 75.3%), 82% of the workers aged >25, 
with a high school education or less accounted for 75.2% and a work’s experience of 1-5 years was 40.4%. Tie 
important priorities when choosing a workplace of the workers are: close to home (82.0%) and good conditions 
(77.5%). The results also indicated that the percentage of workers who rated “satisfied” with the salary and 
mid-shift meal portions at the workplace were 57.3-64.0%. Regarding the working environment, -=10% of the 
workers rated “unsatisfied” with the brightness and temperature at the workplace while 32.6% rated 
“unsatisfied” with the noise level. For occupational diseases, 47.2% have symptoms of diseases of the 
musculoskeletal system, respiratory system (10.1%) and some other disease symptoms with the rate below 
10%. Occupational accidents encountered by the workers were to cut fingers and falls (12.4-14.6%). This study 
provides some useful information to raise awareness and to ensure occupational safety and hygiene, thereby 
proactively preventing and minimizing occupational diseases and accidents of workers in seafood industry.
Keywords: Occupational safety and hygiene, occupational diseases, seafood workers, occupational 
accidents.
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